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STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

1 1510008 Lê Nguyễn Phước An DD15DV1 120 120 6.83 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

1 1510008 Lê Nguyễn Phước An DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

1 1510008 Lê Nguyễn Phước An DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 172 0.0

1 1510008 Lê Nguyễn Phước An DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

1 1510008 Lê Nguyễn Phước An DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

2 1510042 Hà Nam Anh DD15DV1 127 127 7.28 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

2 1510042 Hà Nam Anh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

2 1510042 Hà Nam Anh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

3 1510057 Lê Quốc Anh DD15DV1 121 121 6.50 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 182 15
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STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

3 1510057 Lê Quốc Anh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

3 1510057 Lê Quốc Anh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

4 1510086 Nguyễn Việt Anh DD15DV1 122 122 6.61 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 Tổ Hợp1 182 15

4 1510086 Nguyễn Việt Anh DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

4 1510086 Nguyễn Việt Anh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

4 1510086 Nguyễn Việt Anh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 110 110 7.02 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.0

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

5 1510096 Phạm Tuấn Anh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

6 1510114 Vũ Xuân Anh DD15DV1 127 127 6.55 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

6 1510114 Vũ Xuân Anh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

6 1510114 Vũ Xuân Anh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

7 1510119 Lại Hoàng Ân DD15DV1 122 122 6.80 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

7 1510119 Lại Hoàng Ân DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 181 3.5

7 1510119 Lại Hoàng Ân DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

7 1510119 Lại Hoàng Ân DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

8 1510152 Đinh Thế Bảo DD15DV1 112 112 5.87 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 182 15

8 1510152 Đinh Thế Bảo DD15DV1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 1.5

8 1510152 Đinh Thế Bảo DD15DV1 EE3151 Đồ án 1 182 15

8 1510152 Đinh Thế Bảo DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

8 1510152 Đinh Thế Bảo DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

8 1510152 Đinh Thế Bảo DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

8 1510152 Đinh Thế Bảo DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

8 1510152 Đinh Thế Bảo DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 78 78 6.03 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp1 182 15

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3021 Thực tập điện tử 2 1 182 15

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3023 Thực tập điện 2 1 182 15

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3151 Đồ án 1

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

9 1510171 Nguyễn Đình Bảo DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

10 1510248 Nguyễn Văn Bỉnh DD15DV1 129 129 7.13 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

10 1510248 Nguyễn Văn Bỉnh DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

10 1510248 Nguyễn Văn Bỉnh DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

10 1510248 Nguyễn Văn Bỉnh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

11 1510259 Lê Vũ Hồng Cảnh DD15DV1 115 115 6.78 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

11 1510259 Lê Vũ Hồng Cảnh DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

11 1510259 Lê Vũ Hồng Cảnh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

11 1510259 Lê Vũ Hồng Cảnh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

11 1510259 Lê Vũ Hồng Cảnh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

12 1510274 Đỗ Ngọc Thanh Châu DD15DV1 124 124 6.57 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

12 1510274 Đỗ Ngọc Thanh Châu DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

12 1510274 Đỗ Ngọc Thanh Châu DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 90 90 6.38 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 161 2.0

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 171 4.0

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 EE3151 Đồ án 1 182 15

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 24

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 172 3.0

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

13 1510294 Đỗ Minh Chiến DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

14 1510301 Cao Khả Chinh DD15DV1 118 118 6.54 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 Tổ Hợp1 182 15

14 1510301 Cao Khả Chinh DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

14 1510301 Cao Khả Chinh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

14 1510301 Cao Khả Chinh DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 171 3.0

14 1510301 Cao Khả Chinh DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 172 3.5

14 1510301 Cao Khả Chinh DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

14 1510301 Cao Khả Chinh DD15DV1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

14 1510301 Cao Khả Chinh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

15 1510307 Nguyễn Công Chính DD15DV1 117 117 6.89 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

15 1510307 Nguyễn Công Chính DD15DV1 EE3151 Đồ án 1 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

15 1510307 Nguyễn Công Chính DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

15 1510307 Nguyễn Công Chính DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

15 1510307 Nguyễn Công Chính DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

15 1510307 Nguyễn Công Chính DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

16 1510330 Nguyễn Thành Công DD15DV1 133 133 6.86 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

16 1510330 Nguyễn Thành Công DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

17 1510333 Nguyễn Thành Công DD15DV1 122 122 6.82 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 Tổ Hợp1 182 15

17 1510333 Nguyễn Thành Công DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

17 1510333 Nguyễn Thành Công DD15DV1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 2.0

17 1510333 Nguyễn Thành Công DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

17 1510333 Nguyễn Thành Công DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

18 1510332 Nguyễn Thành Công DD15DV1 133 133 6.77 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

18 1510332 Nguyễn Thành Công DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 83 83 6.34 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 161 3.5

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE2003 Trường điện từ 3 161 3.0

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 161 4.5

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 171 4.5

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 172 13.0

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

19 1510363 Lê Quốc Cường DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

20 1510391 Trần Văn Cường DD15DV1 127 127 7.06 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

20 1510391 Trần Văn Cường DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

20 1510391 Trần Văn Cường DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 88 88 6.77 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 Tổ Hợp1 182 15

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 181 13.0

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 EE3151 Đồ án 1 182 15

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 171 13.0

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 172 13.0

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 172 11.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

21 1510399 Lê Thanh Danh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

22 1510401 Trần Danh DD15DV1 116 117 6.32 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1

22 1510401 Trần Danh DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

22 1510401 Trần Danh DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

22 1510401 Trần Danh DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

22 1510401 Trần Danh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

22 1510401 Trần Danh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

22 1510401 Trần Danh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

23 1510414 Nguyễn Trọng Dinh DD15DV1 125 125 6.64 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

23 1510414 Nguyễn Trọng Dinh DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

23 1510414 Nguyễn Trọng Dinh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

23 1510414 Nguyễn Trọng Dinh DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

23 1510414 Nguyễn Trọng Dinh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

23 1510414 Nguyễn Trọng Dinh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

24 1510577 Trần Tuấn Dũng DD15DV1 109 109 6.91 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

24 1510577 Trần Tuấn Dũng DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 171 2.5

24 1510577 Trần Tuấn Dũng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 172 3.5

24 1510577 Trần Tuấn Dũng DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

24 1510577 Trần Tuấn Dũng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

24 1510577 Trần Tuấn Dũng DD15DV1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

24 1510577 Trần Tuấn Dũng DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

24 1510577 Trần Tuấn Dũng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 108 110 6.39 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.0

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

25 1510463 Mai Xuân Duy DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 78 78 6.33 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 182 15

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE2003 Trường điện từ 3 161 13.0

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 181 4.5

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 4.5

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 13.0

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE3151 Đồ án 1 182 15

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 MT1005 Giải tích 2 4 152 0.0

26 1510467 Nguyễn Đăng Duy DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

27 1510468 Nguyễn Đình Duy DD15DV1 121 124 6.69 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 181 2.5

27 1510468 Nguyễn Đình Duy DD15DV1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

27 1510468 Nguyễn Đình Duy DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

27 1510468 Nguyễn Đình Duy DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

27 1510468 Nguyễn Đình Duy DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

27 1510468 Nguyễn Đình Duy DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

28 1510471 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy DD15DV1 109 110 6.21 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

28 1510471 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

28 1510471 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy DD15DV1 EE3151 Đồ án 1 182 15

28 1510471 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

28 1510471 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

28 1510471 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

28 1510471 Nguyễn Huỳnh Nhật Duy DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

29 1510482 Nguyễn Tấn Duy DD15DV1 107 107 6.82 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

29 1510482 Nguyễn Tấn Duy DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

29 1510482 Nguyễn Tấn Duy DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 171 4.5

29 1510482 Nguyễn Tấn Duy DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

29 1510482 Nguyễn Tấn Duy DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

29 1510482 Nguyễn Tấn Duy DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

29 1510482 Nguyễn Tấn Duy DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

29 1510482 Nguyễn Tấn Duy DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

30 1510492 Phan Ngọc Duy DD15DV1 121 121 6.76 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

30 1510492 Phan Ngọc Duy DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

30 1510492 Phan Ngọc Duy DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

30 1510492 Phan Ngọc Duy DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

30 1510492 Phan Ngọc Duy DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

31 1510506 Trần Hoàng Thanh Duy DD15DV1 114 114 6.59 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

31 1510506 Trần Hoàng Thanh Duy DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

31 1510506 Trần Hoàng Thanh Duy DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 171 4.5

31 1510506 Trần Hoàng Thanh Duy DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 172 4.5

31 1510506 Trần Hoàng Thanh Duy DD15DV1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

31 1510506 Trần Hoàng Thanh Duy DD15DV1 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

31 1510506 Trần Hoàng Thanh Duy DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

31 1510506 Trần Hoàng Thanh Duy DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 73 73 6.25 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 Tổ Hợp1 182 15

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 4.5

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 171 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 171 13.0

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 171 1.0

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE3151 Đồ án 1 182 15

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 MT1005 Giải tích 2 4 152 1.0

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 MT2001 Xác suất và thống kê 3 182 15

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 4.0

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 171 11.0

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

32 1510521 Vũ Trường Duy DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

33 1510543 Nguyễn Khánh Duyn DD15DV1 130 130 7.12 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

33 1510543 Nguyễn Khánh Duyn DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

33 1510543 Nguyễn Khánh Duyn DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

34 1510652 Trần Thiều Quang Đại DD15DV1 127 127 6.86 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

34 1510652 Trần Thiều Quang Đại DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

35 1510670 Hoàng Hữu Đạt DD15DV1 133 133 6.92 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

35 1510670 Hoàng Hữu Đạt DD15DV1 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

36 1510698 Nguyễn Thành Đạt DD15DV1 117 117 6.21 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 161 4.5

36 1510698 Nguyễn Thành Đạt DD15DV1 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

36 1510698 Nguyễn Thành Đạt DD15DV1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

36 1510698 Nguyễn Thành Đạt DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

36 1510698 Nguyễn Thành Đạt DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 171 4.5

36 1510698 Nguyễn Thành Đạt DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

37 1510705 Nguyễn Văn Đạt DD15DV1 133 133 6.67 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

37 1510705 Nguyễn Văn Đạt DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 84 84 6.59 EE2003 Trường điện từ 3 Tổ Hợp1 181 13.0

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 2.0

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 181 0.0

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 171 13.0

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 172 4.0

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

38 1510720 Trần Quốc Đạt DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

39 1510723 Võ Bá Đạt DD15DV1 125 129 6.65 EE2003 Trường điện từ 3 161 4.0

39 1510723 Võ Bá Đạt DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

39 1510723 Võ Bá Đạt DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

39 1510723 Võ Bá Đạt DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

39 1510723 Võ Bá Đạt DD15DV1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 4.0

39 1510723 Võ Bá Đạt DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

39 1510723 Võ Bá Đạt DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 117 117 6.37 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

40 1510760 Mai Thanh Đoan DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

41 1510787 Lê Quang Đức DD15DV1 124 124 6.85 EE3151 Đồ án 1 182 15

41 1510787 Lê Quang Đức DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

41 1510787 Lê Quang Đức DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

41 1510787 Lê Quang Đức DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

41 1510787 Lê Quang Đức DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

41 1510787 Lê Quang Đức DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

41 1510787 Lê Quang Đức DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

41 1510787 Lê Quang Đức DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

42 1510810 Phạm Anh Đức DD15DV1 127 127 6.42 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

42 1510810 Phạm Anh Đức DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

42 1510810 Phạm Anh Đức DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

43 1510817 Trần Tấn Đức DD15DV1 130 130 6.78 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

43 1510817 Trần Tấn Đức DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

44 1510818 Trần Văn Đức DD15DV1 128 128 7.08 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

44 1510818 Trần Văn Đức DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

44 1510818 Trần Văn Đức DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

44 1510818 Trần Văn Đức DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

45 1510830 Trương Hoàng Gia DD15DV1 130 130 6.61 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

45 1510830 Trương Hoàng Gia DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

45 1510830 Trương Hoàng Gia DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

46 1510853 Trương Võ Trường Giang DD15DV1 130 125 6.85 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

46 1510853 Trương Võ Trường Giang DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

46 1510853 Trương Võ Trường Giang DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

47 1510903 Cao Xuân Hải DD15DV1 130 130 7.96 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

47 1510903 Cao Xuân Hải DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

47 1510903 Cao Xuân Hải DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

48 1510906 Hoàng Hải DD15DV1 119 120 6.55 EE3151 Đồ án 1 Tổ Hợp1 182 15

48 1510906 Hoàng Hải DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

48 1510906 Hoàng Hải DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

48 1510906 Hoàng Hải DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 171 4.0

48 1510906 Hoàng Hải DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 172 0.0

48 1510906 Hoàng Hải DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 95 95 6.72 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 181 2.0

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.0

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

49 1510917 Nguyễn Đại Hải DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

50 1510950 Huỳnh Hữu Hạng DD15DV1 124 129 6.61 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

50 1510950 Huỳnh Hữu Hạng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.5

50 1510950 Huỳnh Hữu Hạng DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

50 1510950 Huỳnh Hữu Hạng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

50 1510950 Huỳnh Hữu Hạng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

51 1510954 Nguyễn Ngôn Hạnh DD15DV1 118 118 6.45 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1

51 1510954 Nguyễn Ngôn Hạnh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

51 1510954 Nguyễn Ngôn Hạnh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

51 1510954 Nguyễn Ngôn Hạnh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

52 1510891 Lê Anh Nhật Hào DD15DV1 121 121 6.39 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

52 1510891 Lê Anh Nhật Hào DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

52 1510891 Lê Anh Nhật Hào DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

53 1510895 Nguyễn Hào DD15DV1 121 121 6.49 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

53 1510895 Nguyễn Hào DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

53 1510895 Nguyễn Hào DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

53 1510895 Nguyễn Hào DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

54 1510940 Đinh Bạt Hảo DD15DV1 127 127 6.96 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

54 1510940 Đinh Bạt Hảo DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

55 1510978 Đặng Công Hậu DD15DV1 131 131 6.81 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

55 1510978 Đặng Công Hậu DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

55 1510978 Đặng Công Hậu DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

56 1511052 Phạm Thị Minh Hiền DD15DV1 116 121 6.60 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

56 1511052 Phạm Thị Minh Hiền DD15DV1 EE3151 Đồ án 1 182 15

56 1511052 Phạm Thị Minh Hiền DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

56 1511052 Phạm Thị Minh Hiền DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

56 1511052 Phạm Thị Minh Hiền DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

56 1511052 Phạm Thị Minh Hiền DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 172 4.0

56 1511052 Phạm Thị Minh Hiền DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

57 1511073 Nguyễn Chí Hiệp DD15DV1 120 120 7.03 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

57 1511073 Nguyễn Chí Hiệp DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

57 1511073 Nguyễn Chí Hiệp DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.0

57 1511073 Nguyễn Chí Hiệp DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

57 1511073 Nguyễn Chí Hiệp DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

57 1511073 Nguyễn Chí Hiệp DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

57 1511073 Nguyễn Chí Hiệp DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

58 1511074 Nguyễn Hoàng Hiệp DD15DV1 130 133 6.47 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

58 1511074 Nguyễn Hoàng Hiệp DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

58 1511074 Nguyễn Hoàng Hiệp DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

59 1511078 Phạm Văn Hiệp DD15DV1 127 132 6.43 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

59 1511078 Phạm Văn Hiệp DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 54 56 6.25 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 181 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE2007 Mạch điện tử 4 172 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE2013 Vi xử lý 4 162 0.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 181 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 172 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 172 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 181 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE3023 Thực tập điện 2 1 181 1.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 172 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE3151 Đồ án 1

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

60 1511003 Hồ Chí Hiếu DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

61 1511013 Ngô Thành Hiếu DD15DV1 118 118 6.84 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp1 182 15

61 1511013 Ngô Thành Hiếu DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

61 1511013 Ngô Thành Hiếu DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

61 1511013 Ngô Thành Hiếu DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

62 1511027 Nguyễn Trung Hiếu DD15DV1 130 130 7.50 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

62 1511027 Nguyễn Trung Hiếu DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

62 1511027 Nguyễn Trung Hiếu DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

63 1511034 Trần Minh Hiếu DD15DV1 133 136 7.02 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

64 1511037 Trịnh Văn Hiếu DD15DV1 127 133 6.71 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 182 15

64 1511037 Trịnh Văn Hiếu DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

64 1511037 Trịnh Văn Hiếu DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

64 1511037 Trịnh Văn Hiếu DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

65 1511163 Bùi Văn Hòa DD15DV1 133 139 7.13 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

65 1511163 Bùi Văn Hòa DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

66 1511164 Dương Nguyễn Tấn Hòa DD15DV1 133 133 8.04 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

67 1511115 Đinh Vũ Hoàng DD15DV1 127 127 6.85 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

67 1511115 Đinh Vũ Hoàng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 63 63 6.13 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 Tổ Hợp1 182 15

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3023 Thực tập điện 2 1

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3151 Đồ án 1

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 PH1007 Thí nghiệm vật lý 1 171 2.0

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

68 1511119 Huỳnh Thư Hoàng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

69 1511133 Nguyễn Sỷ Huy Hoàng DD15DV1 123 126 6.50 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

69 1511133 Nguyễn Sỷ Huy Hoàng DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

69 1511133 Nguyễn Sỷ Huy Hoàng DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

69 1511133 Nguyễn Sỷ Huy Hoàng DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.0

69 1511133 Nguyễn Sỷ Huy Hoàng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

69 1511133 Nguyễn Sỷ Huy Hoàng DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

69 1511133 Nguyễn Sỷ Huy Hoàng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

69 1511133 Nguyễn Sỷ Huy Hoàng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

70 1511149 Trần Huy Hoàng DD15KSVT 128 128 7.73 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

70 1511149 Trần Huy Hoàng DD15KSVT LA1009 Anh văn 4 2

70 1511149 Trần Huy Hoàng DD15KSVT SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

70 1511149 Trần Huy Hoàng DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

71 1511184 Dương Quang Hổ DD15DV1 130 130 7.22 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

71 1511184 Dương Quang Hổ DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

71 1511184 Dương Quang Hổ DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

72 1511193 Lê Ngọc Huân DD15DV1 117 117 6.60 EE3151 Đồ án 1 Tổ Hợp1 182 15

72 1511193 Lê Ngọc Huân DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

72 1511193 Lê Ngọc Huân DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

72 1511193 Lê Ngọc Huân DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

72 1511193 Lê Ngọc Huân DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

73 1511195 Nguyễn Ngọc Huân DD15KSVT 133 133 7.84 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 87 87 6.00 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 182 15

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 181 1.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 171 4.0

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 MT1007 Đại số tuyến tính 3 162 4.0

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 MT2001 Xác suất và thống kê 3 182 15

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

74 1511338 Hoàng Nam Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

75 1511344 Lê Thanh Hùng DD15DV1 105 105 6.29 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 162 3.5

75 1511344 Lê Thanh Hùng DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 172 4.5

75 1511344 Lê Thanh Hùng DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

75 1511344 Lê Thanh Hùng DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

75 1511344 Lê Thanh Hùng DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

75 1511344 Lê Thanh Hùng DD15DV1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

75 1511344 Lê Thanh Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

76 1511345 Lý Văn Hùng DD15DV1 120 120 6.20 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 Tổ Hợp1 182 15

76 1511345 Lý Văn Hùng DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

76 1511345 Lý Văn Hùng DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

76 1511345 Lý Văn Hùng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 171 13.0

76 1511345 Lý Văn Hùng DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

76 1511345 Lý Văn Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

77 1511349 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 122 128 7.38 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

77 1511349 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

77 1511349 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

77 1511349 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

77 1511349 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

77 1511349 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

77 1511349 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

78 1511350 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 119 119 6.39 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

78 1511350 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

78 1511350 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

78 1511350 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

78 1511350 Nguyễn Đức Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

79 1511351 Nguyễn Huỳnh Hùng DD15DV1 122 122 6.72 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

79 1511351 Nguyễn Huỳnh Hùng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2 172 4.0

79 1511351 Nguyễn Huỳnh Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

80 1511353 Nguyễn Hữu Thanh Hùng DD15DV1 127 127 6.92 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

80 1511353 Nguyễn Hữu Thanh Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

81 1511354 Nguyễn Mạnh Hùng DD15DV1 133 131 7.36 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

81 1511354 Nguyễn Mạnh Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

82 1511356 Nguyễn Quang Hùng DD15DV1 115 115 6.95 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 Tổ Hợp1 182 15

82 1511356 Nguyễn Quang Hùng DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

82 1511356 Nguyễn Quang Hùng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2

82 1511356 Nguyễn Quang Hùng DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

82 1511356 Nguyễn Quang Hùng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

82 1511356 Nguyễn Quang Hùng DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

82 1511356 Nguyễn Quang Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

83 1511359 Nguyễn Tuấn Hùng DD15KSVT 133 133 8.02 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

83 1511359 Nguyễn Tuấn Hùng DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

84 1511361 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 122 122 6.62 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

84 1511361 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 LA1003 Anh văn 1 2 171 4.0

84 1511361 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.0

84 1511361 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2

84 1511361 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

84 1511361 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

85 1511363 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 117 117 7.00 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 182 15

85 1511363 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

85 1511363 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

85 1511363 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

85 1511363 Nguyễn Văn Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

86 1511375 Trần Khánh Hùng DD15DV1 123 123 6.67 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

86 1511375 Trần Khánh Hùng DD15DV1 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.5

86 1511375 Trần Khánh Hùng DD15DV1 LA1009 Anh văn 4 2

86 1511375 Trần Khánh Hùng DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

87 1511211 Đặng Quang Huy DD15DV2 127 127 7.07 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

87 1511211 Đặng Quang Huy DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

87 1511211 Đặng Quang Huy DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

87 1511211 Đặng Quang Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 102 102 6.64 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 162 1.0

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 171 13.0

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

88 1511220 Huỳnh Đức Gia Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 106 106 6.56 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 Tổ Hợp1 182 15

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 181 15

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2 172 3.5

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

89 1511236 Lê Quốc Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

90 1511241 Mai Hoàng Huy DD15DV2 124 124 6.98 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

90 1511241 Mai Hoàng Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 98 98 6.65 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 182 15

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 2.0

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 MT1005 Giải tích 2 4 152 2.5

91 1511248 Nguyễn Đức Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

92 1511264 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 133 133 7.29 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

92 1511264 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 93 93 6.10 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 181 0.0

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 2.5

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 172 13.0

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

93 1511265 Nguyễn Quốc Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

94 1511273 Nguyễn Xuân Huy DD15DV2 130 130 7.26 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

94 1511273 Nguyễn Xuân Huy DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

94 1511273 Nguyễn Xuân Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

95 1511278 Phan Tuấn Huy DD15DV2 130 130 7.02 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

95 1511278 Phan Tuấn Huy DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

95 1511278 Phan Tuấn Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

96 1511307 Võ Nguyễn Song Huy DD15DV2 130 130 7.40 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

96 1511307 Võ Nguyễn Song Huy DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

96 1511307 Võ Nguyễn Song Huy DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

97 1511309 Võ Quang Huy DD15DV2 133 133 6.48 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

98 1511320 Nguyễn Thanh Huyền DD15DV2 127 127 6.67 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

98 1511320 Nguyễn Thanh Huyền DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

98 1511320 Nguyễn Thanh Huyền DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

99 1511330 Hoàng Thanh Huỳnh DD15DV2 130 130 6.81 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

99 1511330 Hoàng Thanh Huỳnh DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

99 1511330 Hoàng Thanh Huỳnh DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

100 1511332 Nguyễn Khắc Huỳnh DD15DV2 128 131 6.87 EE3151 Đồ án 1 182 15

100 1511332 Nguyễn Khắc Huỳnh DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

100 1511332 Nguyễn Khắc Huỳnh DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

100 1511332 Nguyễn Khắc Huỳnh DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

100 1511332 Nguyễn Khắc Huỳnh DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

100 1511332 Nguyễn Khắc Huỳnh DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 97 97 6.30 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 Tổ Hợp1 182 15

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 1.0

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 172 13.0

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 171 13.0

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 4.0

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

101 1511392 Lê Xuân Hưng DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

102 1511401 Nguyễn Việt Hưng DD15DV2 133 136 7.26 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

102 1511401 Nguyễn Việt Hưng DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

103 1511419 Võ Minh Hưng DD15DV2 131 134 6.83 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

103 1511419 Võ Minh Hưng DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

103 1511419 Võ Minh Hưng DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

104 1511421 Vũ Thành Hưng DD15DV2 113 113 6.36 EE3151 Đồ án 1 Tổ Hợp1 182 15

104 1511421 Vũ Thành Hưng DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

104 1511421 Vũ Thành Hưng DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

104 1511421 Vũ Thành Hưng DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

104 1511421 Vũ Thành Hưng DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

104 1511421 Vũ Thành Hưng DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

104 1511421 Vũ Thành Hưng DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

105 1511422 Vương Đình Hưng DD15KSVT 133 133 8.67 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

105 1511422 Vương Đình Hưng DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 89 91 6.54 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 171 2.0

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE2013 Vi xử lý 4 172 4.0

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 172 2.5

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 13.0

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2 171 0.0

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

106 1511438 Ngô Trọng Hữu DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

107 1511456 Trần Đình Kha DD15DV2 127 127 7.13 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

107 1511456 Trần Đình Kha DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

107 1511456 Trần Đình Kha DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

107 1511456 Trần Đình Kha DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

108 1511464 Đỗ Huy Khang DD15KSVT 131 134 8.10 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

108 1511464 Đỗ Huy Khang DD15KSVT LA1009 Anh văn 4 2

108 1511464 Đỗ Huy Khang DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

109 1511477 Nguyễn An Khang DD15DV2 125 125 6.64 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

109 1511477 Nguyễn An Khang DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

109 1511477 Nguyễn An Khang DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 171 2.5

109 1511477 Nguyễn An Khang DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

110 1511525 Trần Văn Khánh DD15DV2 130 130 6.53 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

110 1511525 Trần Văn Khánh DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

111 1511554 Trần Nguyễn Khiêm DD15DV2 133 133 6.97 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

111 1511554 Trần Nguyễn Khiêm DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

112 1511561 Đặng Lê Anh Khoa DD15DV2 114 114 6.17 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

112 1511561 Đặng Lê Anh Khoa DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

112 1511561 Đặng Lê Anh Khoa DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

112 1511561 Đặng Lê Anh Khoa DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 171 3.5

112 1511561 Đặng Lê Anh Khoa DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 13.0

112 1511561 Đặng Lê Anh Khoa DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

112 1511561 Đặng Lê Anh Khoa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

113 1511566 Hồ Văn Khoa DD15DV2 118 118 6.68 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

113 1511566 Hồ Văn Khoa DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

113 1511566 Hồ Văn Khoa DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

113 1511566 Hồ Văn Khoa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 71 71 6.96 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp1 162 13.0

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 0.5

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 13.0

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1 182 15

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE3151 Đồ án 1

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 171 13.0

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

114 1511574 Lê Nhật Minh Khoa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

115 1511603 Trần Đăng Khoa DD15DV2 111 111 6.34 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

115 1511603 Trần Đăng Khoa DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

115 1511603 Trần Đăng Khoa DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

115 1511603 Trần Đăng Khoa DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 171 13.0

115 1511603 Trần Đăng Khoa DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 13.0

115 1511603 Trần Đăng Khoa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

116 1511615 Lê Đình Nguyên Khôi DD15DV2 130 130 7.37 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

116 1511615 Lê Đình Nguyên Khôi DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

116 1511615 Lê Đình Nguyên Khôi DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

117 1511662 Phạm Quang Kiệt DD15DV2 97 100 7.06 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

117 1511662 Phạm Quang Kiệt DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

117 1511662 Phạm Quang Kiệt DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

117 1511662 Phạm Quang Kiệt DD15DV2 EE3151 Đồ án 1

117 1511662 Phạm Quang Kiệt DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

117 1511662 Phạm Quang Kiệt DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

117 1511662 Phạm Quang Kiệt DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

117 1511662 Phạm Quang Kiệt DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

118 1511711 Kim Thành Lập DD15DV2 116 116 7.02 EE3151 Đồ án 1 Tổ Hợp1 182 15

118 1511711 Kim Thành Lập DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

118 1511711 Kim Thành Lập DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

118 1511711 Kim Thành Lập DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

118 1511711 Kim Thành Lập DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 3.5

118 1511711 Kim Thành Lập DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

119 1511734 Dương Văn Vũ Linh DD15DV2 113 113 6.41 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

119 1511734 Dương Văn Vũ Linh DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

119 1511734 Dương Văn Vũ Linh DD15DV2 LA1003 Anh văn 1 2 171 4.5

119 1511734 Dương Văn Vũ Linh DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 172 3.5

119 1511734 Dương Văn Vũ Linh DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

119 1511734 Dương Văn Vũ Linh DD15DV2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

119 1511734 Dương Văn Vũ Linh DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

119 1511734 Dương Văn Vũ Linh DD15DV2 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

120 1511747 Lê Thành Linh DD15DV2 133 133 6.78 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

120 1511747 Lê Thành Linh DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

121 1511766 Nguyễn Thị Mỹ Linh DD15KSVT 133 136 8.35 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

121 1511766 Nguyễn Thị Mỹ Linh DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 100 100 6.21 EE2007 Mạch điện tử 4 Tổ Hợp1 182 15

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 3.0

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

122 1511782 Trần Quang Linh DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 44 44 5.97 CH1003 Hóa đại cương 3 Tổ Hợp1 152 2.0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 152 3.0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE1015 Kỹ thuật số 4 181 4.5

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2003 Trường điện từ 3 181 1.0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2013 Vi xử lý 4

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2023 Thực tập điện tử 1 1 182 15

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE2025 Thực tập điện 1 1 182 15

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3023 Thực tập điện 2 1

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3151 Đồ án 1

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2 151 4.0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 4.5

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 MT1005 Giải tích 2 4 172 0.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0 151 13.0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0 152 2.0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 181 4.5

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

123 1511803 Hoàng Hải Long DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 67 67 6.01 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp1 182 15

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE2003 Trường điện từ 3 161 1.0

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE2013 Vi xử lý 4 172 1.5

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 173 2.5

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 181 2.5

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 2.0

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 171 2.0

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 161 3.5

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 MT1005 Giải tích 2 4 152 1.0

124 1511821 Phạm Sơn Long DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 104 104 6.24 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 172 13.0

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 EE2013 Vi xử lý 4 181 2.0

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 171 13.0

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 0.0

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 MT2001 Xác suất và thống kê 3 182 15

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

125 1511833 Đặng Nguyễn Thiện Lộc DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

126 1511873 Hồ Lợi DD15DV2 129 129 6.15 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

126 1511873 Hồ Lợi DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

126 1511873 Hồ Lợi DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

127 1511877 Kha Vạn Lợi DD15DV2 127 127 7.25 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

127 1511877 Kha Vạn Lợi DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 75 75 6.12 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 182 15

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 172 13.0

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 172 13.0

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 3.5

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 LA1003 Anh văn 1 2

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 4.0

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

128 1511879 Lê Ngọc Lợi DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

129 1511889 Nguyễn Duy Luân DD15DV2 130 130 6.75 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

130 1511897 Trịnh Vĩ Luân DD15DV2 126 126 6.90 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

130 1511897 Trịnh Vĩ Luân DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

130 1511897 Trịnh Vĩ Luân DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

130 1511897 Trịnh Vĩ Luân DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 103 103 6.01 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 182 15

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 LA1003 Anh văn 1 2 172 1.5

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

131 1511907 Trần Văn Lượng DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

132 1511939 Khương Đức Mạnh DD15DV2 130 130 7.04 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

132 1511939 Khương Đức Mạnh DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 42 100 7.26 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp1 172 2.0

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE1015 Kỹ thuật số 4 181 2.0

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2003 Trường điện từ 3 181 2.0

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 181 4.5

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2023 Thực tập điện tử 1 1 182 15

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE2025 Thực tập điện 1 1 182 15

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3023 Thực tập điện 2 1

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3151 Đồ án 1

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 MI1003 Giáo dục quốc phòng 0

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 MT1005 Giải tích 2 4 172 3.0

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 MT1009 Phương pháp tính 3 181 4.0

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

133 1511955 Bùi Hữu Tuấn Minh DD15DV1 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 51 51 5.84 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp1 151 2.5

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE1011 Giải tích mạch 4 152 2.5

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE2003 Trường điện từ 3 161 1.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 161 0.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 1.5

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE2013 Vi xử lý 4 162 1.5

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 0.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 171 13.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 171 13.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 171 13.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 172 13.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 172 13.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 MT1003 Giải tích 1 4 151 2.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 MT1005 Giải tích 2 4 152 2.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0 151 13.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 2.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 172 0.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 171 0.0

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

134 1512020 Trần Công Minh DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

135 1512055 Bùi Trung Nam DD15KSVT 133 133 8.40 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

135 1512055 Bùi Trung Nam DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

136 1512060 Đỗ Duy Nam DD15DV2 130 130 6.70 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

136 1512060 Đỗ Duy Nam DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

137 1512090 Nguyễn Phương Nam DD15DV2 108 108 6.59 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 Tổ Hợp1 181 13.0

137 1512090 Nguyễn Phương Nam DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

137 1512090 Nguyễn Phương Nam DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

137 1512090 Nguyễn Phương Nam DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 181 3.5

137 1512090 Nguyễn Phương Nam DD15DV2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 4.5

137 1512090 Nguyễn Phương Nam DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

137 1512090 Nguyễn Phương Nam DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

138 1512099 Nông Thành Nam DD15DV2 123 123 6.30 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

138 1512099 Nông Thành Nam DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

138 1512099 Nông Thành Nam DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 171 3.0

138 1512099 Nông Thành Nam DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 2.5

138 1512099 Nông Thành Nam DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

138 1512099 Nông Thành Nam DD15DV2 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

139 1512100 Phan Thế Nam DD15DV2 117 117 7.18 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

139 1512100 Phan Thế Nam DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

139 1512100 Phan Thế Nam DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

139 1512100 Phan Thế Nam DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

139 1512100 Phan Thế Nam DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 69 69 6.48 EE2007 Mạch điện tử 4 Tổ Hợp1 182 15

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 1.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 181 13.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 13.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 172 13.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 181 13.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 13.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 181 11.0

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

140 1512148 Chí Trần Trọng Nghĩa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

141 1512149 Đinh Trung Nghĩa DD15DV2 133 133 7.46 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

141 1512149 Đinh Trung Nghĩa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

142 1512155 Ngô Hoàng Nghĩa DD15DV2 101 101 6.77 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

142 1512155 Ngô Hoàng Nghĩa DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

142 1512155 Ngô Hoàng Nghĩa DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

142 1512155 Ngô Hoàng Nghĩa DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

142 1512155 Ngô Hoàng Nghĩa DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

142 1512155 Ngô Hoàng Nghĩa DD15DV2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

142 1512155 Ngô Hoàng Nghĩa DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

142 1512155 Ngô Hoàng Nghĩa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 97 97 6.66 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 0.0

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 181 13.0

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 LA1003 Anh văn 1 2 172 0.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 PH1007 Thí nghiệm vật lý 1 181 13.0

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 4.5

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

143 1512157 Nguyễn Hữu Nghĩa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

144 1512158 Nguyễn Phỉ Nghĩa DD15DV2 113 113 6.48 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

144 1512158 Nguyễn Phỉ Nghĩa DD15DV2 LA1003 Anh văn 1 2 172 4.0

144 1512158 Nguyễn Phỉ Nghĩa DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2

144 1512158 Nguyễn Phỉ Nghĩa DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

144 1512158 Nguyễn Phỉ Nghĩa DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

144 1512158 Nguyễn Phỉ Nghĩa DD15DV2 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0 181 13.0

144 1512158 Nguyễn Phỉ Nghĩa DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

144 1512158 Nguyễn Phỉ Nghĩa DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 87 87 6.09 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 182 15

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 172 4.0

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 171 13.0

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 MT1005 Giải tích 2 4 152 1.5

145 1512207 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

146 1512232 Trịnh Vũ Đăng Nguyên DD15KSVT 133 133 7.89 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

146 1512232 Trịnh Vũ Đăng Nguyên DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

147 1512234 Võ Lê Phước Nguyên DD15DV2 133 133 6.45 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

147 1512234 Võ Lê Phước Nguyên DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

147 1512234 Võ Lê Phước Nguyên DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

148 1512256 Lê Phú Nhân DD15DV2 125 125 6.92 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

148 1512256 Lê Phú Nhân DD15DV2 LA1003 Anh văn 1 2 171 4.0

148 1512256 Lê Phú Nhân DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2 172 0.0

148 1512256 Lê Phú Nhân DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

148 1512256 Lê Phú Nhân DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

148 1512256 Lê Phú Nhân DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

149 1512263 Nguyễn Hữu Nhân DD15DV2 130 130 7.25 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

149 1512263 Nguyễn Hữu Nhân DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

149 1512263 Nguyễn Hữu Nhân DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

150 1512281 Trương Thiện Nhân DD15KSVT 131 131 7.31 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

150 1512281 Trương Thiện Nhân DD15KSVT LA1009 Anh văn 4 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

150 1512281 Trương Thiện Nhân DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 95 95 6.78 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 162 13.0

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2 171 0.0

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 172 0.0

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 2.0

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

151 1512284 Đặng Văn Nhất DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 67 67 5.92 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp1 151 3.5

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE1015 Kỹ thuật số 4 181 13.0

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 161 2.5

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE2013 Vi xử lý 4 162 0.5

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 13.0

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 0.5

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 171 13.0

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 172 2.0

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 181 13.0

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 MT2001 Xác suất và thống kê 3 182 15

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

152 1512378 Nguyễn Tấn Nhựt DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

153 1512401 Hoàng Tấn Phát DD15DV2 130 130 6.64 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

153 1512401 Hoàng Tấn Phát DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

154 1512418 Tống Sơn Phát DD15DV2 130 130 6.93 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

154 1512418 Tống Sơn Phát DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

155 1512420 Huỳnh Văn Phận DD15DV2 133 135 6.84 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

155 1512420 Huỳnh Văn Phận DD15DV2 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

156 1512423 Lương Hoàng Phi DD15DV2 133 133 6.64 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

156 1512423 Lương Hoàng Phi DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 78 81 6.04 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp1 151 1.5

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE2003 Trường điện từ 3 171 13.0

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 171 3.5

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 181 4.5

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 LA1003 Anh văn 1 2

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

157 1512430 Bùi Thanh Phong DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

158 1512448 Nguyễn Thanh Phong DD15DV2 116 116 6.29 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

158 1512448 Nguyễn Thanh Phong DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

158 1512448 Nguyễn Thanh Phong DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

158 1512448 Nguyễn Thanh Phong DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

159 1512468 Hỷ Văn Phóng DD15DV2 133 133 7.29 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

159 1512468 Hỷ Văn Phóng DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

160 1512488 Nguyễn Tấn Phú DD15DV2 126 126 6.71 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

160 1512488 Nguyễn Tấn Phú DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 171 3.0

160 1512488 Nguyễn Tấn Phú DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 2.0

160 1512488 Nguyễn Tấn Phú DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

160 1512488 Nguyễn Tấn Phú DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

161 1512489 Nguyễn Tấn Phú DD15KSVT 133 133 8.08 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

162 1512493 Nguyễn Việt Phú DD15DV2 119 119 6.47 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

162 1512493 Nguyễn Việt Phú DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

162 1512493 Nguyễn Việt Phú DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

162 1512493 Nguyễn Việt Phú DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.0

162 1512493 Nguyễn Việt Phú DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

162 1512493 Nguyễn Việt Phú DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

162 1512493 Nguyễn Việt Phú DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

163 1512510 Huỳnh Vũ Hoàng Phúc DD15DV2 130 130 7.25 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

164 1512519 Nguyễn Đình Phúc DD15DV2 109 109 6.64 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 182 15

164 1512519 Nguyễn Đình Phúc DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

164 1512519 Nguyễn Đình Phúc DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

164 1512519 Nguyễn Đình Phúc DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

164 1512519 Nguyễn Đình Phúc DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

164 1512519 Nguyễn Đình Phúc DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 181 13.0

164 1512519 Nguyễn Đình Phúc DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

164 1512519 Nguyễn Đình Phúc DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

165 1512544 Thái Văn Phúc DD15DV2 112 112 6.77 EE3151 Đồ án 1 Tổ Hợp1 182 15

165 1512544 Thái Văn Phúc DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

165 1512544 Thái Văn Phúc DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

165 1512544 Thái Văn Phúc DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

165 1512544 Thái Văn Phúc DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2 172 4.0

165 1512544 Thái Văn Phúc DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2

165 1512544 Thái Văn Phúc DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

165 1512544 Thái Văn Phúc DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

166 1512546 Trần Đình Phúc DD15DV2 118 120 6.35 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 162 4.0

166 1512546 Trần Đình Phúc DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

166 1512546 Trần Đình Phúc DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

166 1512546 Trần Đình Phúc DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

166 1512546 Trần Đình Phúc DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

166 1512546 Trần Đình Phúc DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

167 1512555 Trương Thiện Phúc DD15DV2 124 124 6.90 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

167 1512555 Trương Thiện Phúc DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

167 1512555 Trương Thiện Phúc DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

168 1512568 Bùi Vũ Viết Phương DD15DV2 116 116 6.50 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

168 1512568 Bùi Vũ Viết Phương DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

168 1512568 Bùi Vũ Viết Phương DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 171 4.5

168 1512568 Bùi Vũ Viết Phương DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

169 1512579 Lê Văn Hoàng Phương DD15KSVT 133 133 8.42 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 106 106 6.18 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 172 2.5

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 181 13.0

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.5

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 172 3.0

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 MT1003 Giải tích 1 4 182 15

170 1512637 Lê Đức Quang DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 71 71 5.95 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 161 2.0

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE2003 Trường điện từ 3 171 13.0

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 1.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE2013 Vi xử lý 4 172 13.0

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 3.5

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 171 2.5

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 171 2.5

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 171 4.5

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE3023 Thực tập điện 2 1

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 172 13.0

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE3151 Đồ án 1

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 LA1007 Anh văn 3 2 171 13.0

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2 172 13.0

171 1512639 Lê Sỹ Quang DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

172 1512649 Nguyễn Trần Nhật Quang DD15DV2 133 133 7.00 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

172 1512649 Nguyễn Trần Nhật Quang DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

173 1512656 Tạ Đăng Quang DD15DV2 130 136 6.60 EE3151 Đồ án 1 182 15

173 1512656 Tạ Đăng Quang DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

173 1512656 Tạ Đăng Quang DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

173 1512656 Tạ Đăng Quang DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

173 1512656 Tạ Đăng Quang DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 99 101 6.35 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 162 1.5

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 EE3151 Đồ án 1 182 15

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

174 1512667 Võ Thiên Quang DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

175 1512670 Nguyễn Văn Quảng DD15DV1 128 128 7.49 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

175 1512670 Nguyễn Văn Quảng DD15DV1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 4.0

175 1512670 Nguyễn Văn Quảng DD15DV1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

175 1512670 Nguyễn Văn Quảng DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

176 1512688 Phạm Minh Quân DD15DV2 128 128 6.50 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

176 1512688 Phạm Minh Quân DD15DV2 LA1009 Anh văn 4 2

176 1512688 Phạm Minh Quân DD15DV2 TOEIC TOEIC 0

177 1512702 Nguyễn Văn Quí DD15DV3 122 122 7.00 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

177 1512702 Nguyễn Văn Quí DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.5

177 1512702 Nguyễn Văn Quí DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

177 1512702 Nguyễn Văn Quí DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

177 1512702 Nguyễn Văn Quí DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

177 1512702 Nguyễn Văn Quí DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

177 1512702 Nguyễn Văn Quí DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 113 113 6.87 EE3151 Đồ án 1 Tổ Hợp1 182 15

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.5

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

178 1512705 Đỗ Văn Quốc DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

179 1512706 Hoàng Văn Quốc DD15DV3 106 106 6.51 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 181 2.5

179 1512706 Hoàng Văn Quốc DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 181 13.0

179 1512706 Hoàng Văn Quốc DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

179 1512706 Hoàng Văn Quốc DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

179 1512706 Hoàng Văn Quốc DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.5

179 1512706 Hoàng Văn Quốc DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 172 0.0

179 1512706 Hoàng Văn Quốc DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

179 1512706 Hoàng Văn Quốc DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

180 1512714 Nguyễn Nguyên Quốc DD15DV3 126 126 6.62 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

180 1512714 Nguyễn Nguyên Quốc DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

180 1512714 Nguyễn Nguyên Quốc DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 181 13.0

180 1512714 Nguyễn Nguyên Quốc DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

180 1512714 Nguyễn Nguyên Quốc DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

181 1512741 Hoàng Ngọc Quý DD15DV3 130 130 6.50 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

181 1512741 Hoàng Ngọc Quý DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

181 1512741 Hoàng Ngọc Quý DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

182 1512747 Nguyễn Thanh Quý DD15DV3 133 136 6.97 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

182 1512747 Nguyễn Thanh Quý DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 95 95 5.89 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp1 151 2.0

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 181 13.0

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 MT2001 Xác suất và thống kê 3 172 0.0

183 1512826 Đào Trung Sơn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

184 1512831 Lê Danh Sơn DD15DV3 127 127 7.41 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

184 1512831 Lê Danh Sơn DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

184 1512831 Lê Danh Sơn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

185 1512836 Nguyễn Duy Sơn DD15DV3 119 123 6.33 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 182 15

185 1512836 Nguyễn Duy Sơn DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 181 13.0

185 1512836 Nguyễn Duy Sơn DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

185 1512836 Nguyễn Duy Sơn DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

185 1512836 Nguyễn Duy Sơn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

186 1512852 Nguyễn Văn Bảo Sơn DD15DV3 127 130 7.49 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

186 1512852 Nguyễn Văn Bảo Sơn DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

186 1512852 Nguyễn Văn Bảo Sơn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

187 1512868 Nguyễn Duy Sửu DD15DV3 119 119 6.49 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

187 1512868 Nguyễn Duy Sửu DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

187 1512868 Nguyễn Duy Sửu DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.0

187 1512868 Nguyễn Duy Sửu DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

187 1512868 Nguyễn Duy Sửu DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

187 1512868 Nguyễn Duy Sửu DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

187 1512868 Nguyễn Duy Sửu DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

188 1512872 Nguyễn Tấn Sỹ DD15KSVT 133 138 7.76 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

188 1512872 Nguyễn Tấn Sỹ DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

189 1512875 Đào Phát Tài DD15DV3 108 108 6.40 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

189 1512875 Đào Phát Tài DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

189 1512875 Đào Phát Tài DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

189 1512875 Đào Phát Tài DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

189 1512875 Đào Phát Tài DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 161 13.0

189 1512875 Đào Phát Tài DD15DV3 MT1009 Phương pháp tính 3 182 15

189 1512875 Đào Phát Tài DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

189 1512875 Đào Phát Tài DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

190 1512885 Nguyễn Tài DD15KSVT 133 133 8.40 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

191 1512939 Cao Đồng Tân DD15DV3 124 124 6.73 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 162 2.5

191 1512939 Cao Đồng Tân DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

191 1512939 Cao Đồng Tân DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

192 1512947 Lê Nhật Tân DD15DV3 130 130 7.06 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

192 1512947 Lê Nhật Tân DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

192 1512947 Lê Nhật Tân DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

193 1512948 Lê Nhựt Tân DD15DV3 121 121 6.71 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

193 1512948 Lê Nhựt Tân DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

193 1512948 Lê Nhựt Tân DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

193 1512948 Lê Nhựt Tân DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

193 1512948 Lê Nhựt Tân DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

194 1513095 Huỳnh Ngọc Thạch DD15DV3 127 127 6.96 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

194 1513095 Huỳnh Ngọc Thạch DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

194 1513095 Huỳnh Ngọc Thạch DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

195 1513019 Bùi Văn Thái DD15DV3 127 127 7.30 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

195 1513019 Bùi Văn Thái DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

195 1513019 Bùi Văn Thái DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 111 111 6.70 EE2003 Trường điện từ 3 Tổ Hợp1 182 15

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 172 1.0

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

196 1513029 Phan Phạm Quốc Thái DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

197 1513011 Phạm Ngọc Thanh DD15DV3 133 133 7.08 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

197 1513011 Phạm Ngọc Thanh DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 111 111 6.24 EE2013 Vi xử lý 4 162 2.0

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 MT1005 Giải tích 2 4 152 2.5

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 MT1009 Phương pháp tính 3 182 15

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

198 1513012 Quan Mậu Thanh DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

199 1513036 Bùi Huy Thành DD15DV3 126 129 6.57 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

199 1513036 Bùi Huy Thành DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

199 1513036 Bùi Huy Thành DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

199 1513036 Bùi Huy Thành DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

200 1513051 Nguyễn Thái Thành DD15DV3 108 108 6.82 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 172 1.0

200 1513051 Nguyễn Thái Thành DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

200 1513051 Nguyễn Thái Thành DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 171 2.5

200 1513051 Nguyễn Thái Thành DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 172 2.0

200 1513051 Nguyễn Thái Thành DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

200 1513051 Nguyễn Thái Thành DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

200 1513051 Nguyễn Thái Thành DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

201 1513058 Nguyễn Xuân Thành DD15DV3 121 121 6.61 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 181 1.5

201 1513058 Nguyễn Xuân Thành DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

201 1513058 Nguyễn Xuân Thành DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

201 1513058 Nguyễn Xuân Thành DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 172 3.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

201 1513058 Nguyễn Xuân Thành DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

201 1513058 Nguyễn Xuân Thành DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

201 1513058 Nguyễn Xuân Thành DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

202 1513106 Phùng Phú Thạnh DD15DV3 127 127 7.24 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

202 1513106 Phùng Phú Thạnh DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

202 1513106 Phùng Phú Thạnh DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

203 1513125 Lê Quốc Thắng DD15DV1 133 133 7.39 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

204 1513128 Mai Hữu Thắng DD15DV3 121 125 6.73 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

204 1513128 Mai Hữu Thắng DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

204 1513128 Mai Hữu Thắng DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

205 1513133 Nguyễn Mạnh Thắng DD15DV3 123 123 6.93 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

205 1513133 Nguyễn Mạnh Thắng DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

205 1513133 Nguyễn Mạnh Thắng DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

205 1513133 Nguyễn Mạnh Thắng DD15DV3 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 13.0

205 1513133 Nguyễn Mạnh Thắng DD15DV3 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

205 1513133 Nguyễn Mạnh Thắng DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

205 1513133 Nguyễn Mạnh Thắng DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

206 1513145 Trần Lê Anh Thắng DD15DV3 124 124 6.67 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 162 4.5

206 1513145 Trần Lê Anh Thắng DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

206 1513145 Trần Lê Anh Thắng DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

206 1513145 Trần Lê Anh Thắng DD15DV3 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 96 96 6.38 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 182 15

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2 171 4.5

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

207 1513150 Võ Hiếu Thắng DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

208 1513172 Đỗ Tiểu Thiên DD15KSVT 127 127 7.99 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 182 15

208 1513172 Đỗ Tiểu Thiên DD15KSVT EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

208 1513172 Đỗ Tiểu Thiên DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

209 1513176 Lê Trương Thiên DD15DV3 115 115 6.73 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp1 182 15

209 1513176 Lê Trương Thiên DD15DV3 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 172 0.0

209 1513176 Lê Trương Thiên DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

209 1513176 Lê Trương Thiên DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

209 1513176 Lê Trương Thiên DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

210 1513189 Nguyễn Ân Minh Thiền DD15DV3 125 127 6.87 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

210 1513189 Nguyễn Ân Minh Thiền DD15DV3 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

210 1513189 Nguyễn Ân Minh Thiền DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

211 1513241 Đỗ Quang Thịnh DD15KSVT 133 136 8.69 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

211 1513241 Đỗ Quang Thịnh DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

212 1513244 Hồ Gia Thịnh DD15DV3 109 109 6.00 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 Tổ Hợp1 182 15

212 1513244 Hồ Gia Thịnh DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

212 1513244 Hồ Gia Thịnh DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 171 3.5

212 1513244 Hồ Gia Thịnh DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 172 2.5

212 1513244 Hồ Gia Thịnh DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

212 1513244 Hồ Gia Thịnh DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

212 1513244 Hồ Gia Thịnh DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 91 91 5.96 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 181 2.0

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 EE2013 Vi xử lý 4 162 1.0

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 4.0

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 181 3.0

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 172 2.5

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

213 1513252 Lê Xuân Thịnh DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

214 1513284 Bùi Quí Thông DD15DV3 106 106 6.33 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 Tổ Hợp1 181 13.0

214 1513284 Bùi Quí Thông DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 181 4.0

214 1513284 Bùi Quí Thông DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 181 3.0

214 1513284 Bùi Quí Thông DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

214 1513284 Bùi Quí Thông DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

214 1513284 Bùi Quí Thông DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

214 1513284 Bùi Quí Thông DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

215 1513299 Nguyễn Trí Thông DD15DV3 115 115 5.89 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 Tổ Hợp1 162 2.5

215 1513299 Nguyễn Trí Thông DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

215 1513299 Nguyễn Trí Thông DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

215 1513299 Nguyễn Trí Thông DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 172 4.5

215 1513299 Nguyễn Trí Thông DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

215 1513299 Nguyễn Trí Thông DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

215 1513299 Nguyễn Trí Thông DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

216 1513319 Mai Văn Thời DD15DV3 115 115 6.53 EE3151 Đồ án 1 Tổ Hợp1 182 15

216 1513319 Mai Văn Thời DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

216 1513319 Mai Văn Thời DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

216 1513319 Mai Văn Thời DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

216 1513319 Mai Văn Thời DD15DV3 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0

216 1513319 Mai Văn Thời DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

216 1513319 Mai Văn Thời DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

217 1513372 Nguyễn Chính Thụy DD15KSVT 133 133 8.83 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

218 1513438 Lê Hữu Tiến DD15DV3 107 107 5.93 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

218 1513438 Lê Hữu Tiến DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

218 1513438 Lê Hữu Tiến DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

218 1513438 Lê Hữu Tiến DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

218 1513438 Lê Hữu Tiến DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

218 1513438 Lê Hữu Tiến DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

219 1513456 Nguyễn Trần Hoàng Tiến DD15DV3 121 133 6.54 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 Tổ Hợp1 182 15

219 1513456 Nguyễn Trần Hoàng Tiến DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

219 1513456 Nguyễn Trần Hoàng Tiến DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

219 1513456 Nguyễn Trần Hoàng Tiến DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

219 1513456 Nguyễn Trần Hoàng Tiến DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

219 1513456 Nguyễn Trần Hoàng Tiến DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

220 1513465 Trần Quốc Tiến DD15DV3 133 133 7.39 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

220 1513465 Trần Quốc Tiến DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

221 1513480 Hồ Huy Tín DD15DV3 120 120 6.35 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 Tổ Hợp1 181 13.0

221 1513480 Hồ Huy Tín DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

221 1513480 Hồ Huy Tín DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

221 1513480 Hồ Huy Tín DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

221 1513480 Hồ Huy Tín DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

221 1513480 Hồ Huy Tín DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

222 1513489 Nguyễn Khắc Trung Tín DD15DV3 125 125 6.30 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

222 1513489 Nguyễn Khắc Trung Tín DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

222 1513489 Nguyễn Khắc Trung Tín DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

222 1513489 Nguyễn Khắc Trung Tín DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

222 1513489 Nguyễn Khắc Trung Tín DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

222 1513489 Nguyễn Khắc Trung Tín DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

222 1513489 Nguyễn Khắc Trung Tín DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

223 1513496 Nguyễn Trọng Tín DD15DV3 124 124 6.52 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

223 1513496 Nguyễn Trọng Tín DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

224 1513505 Bùi Thanh Tính DD15DV1 133 133 7.53 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

224 1513505 Bùi Thanh Tính DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

225 1513521 Trương Quang Tịnh DD15DV3 128 128 6.73 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

225 1513521 Trương Quang Tịnh DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

226 1513524 Đặng Khánh Toàn DD15DV3 112 112 6.33 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

226 1513524 Đặng Khánh Toàn DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

226 1513524 Đặng Khánh Toàn DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

226 1513524 Đặng Khánh Toàn DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

226 1513524 Đặng Khánh Toàn DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

226 1513524 Đặng Khánh Toàn DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

226 1513524 Đặng Khánh Toàn DD15DV3 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 4.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

226 1513524 Đặng Khánh Toàn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

227 1513543 Nguyễn Tấn Toàn DD15DV3 127 127 6.98 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

227 1513543 Nguyễn Tấn Toàn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

228 1513586 Trần Thu Trang DD15DV3 127 127 6.73 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 Tổ Hợp1 182 15

228 1513586 Trần Thu Trang DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

228 1513586 Trần Thu Trang DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

228 1513586 Trần Thu Trang DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

229 1513612 Võ Đình Tri DD15KSVT 127 127 7.77 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

229 1513612 Võ Đình Tri DD15KSVT LA1003 Anh văn 1 2 171 4.0

229 1513612 Võ Đình Tri DD15KSVT LA1007 Anh văn 3 2

229 1513612 Võ Đình Tri DD15KSVT LA1009 Anh văn 4 2

229 1513612 Võ Đình Tri DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

230 1513707 Trương Hoàng Trọng DD15DV3 117 117 6.65 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

230 1513707 Trương Hoàng Trọng DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

230 1513707 Trương Hoàng Trọng DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 181 4.5

230 1513707 Trương Hoàng Trọng DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2 181 3.5

230 1513707 Trương Hoàng Trọng DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

230 1513707 Trương Hoàng Trọng DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

231 1513714 Lâm Trí Trung DD15DV3 120 120 6.55 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

231 1513714 Lâm Trí Trung DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

231 1513714 Lâm Trí Trung DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2 171 4.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

231 1513714 Lâm Trí Trung DD15DV3 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

231 1513714 Lâm Trí Trung DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

231 1513714 Lâm Trí Trung DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

232 1513723 Nguyễn Hữu Trung DD15DV3 127 127 6.76 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

232 1513723 Nguyễn Hữu Trung DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

233 1513739 Nguyễn Văn Trung DD15DV3 123 123 6.30 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 Tổ Hợp1 182 15

233 1513739 Nguyễn Văn Trung DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

233 1513739 Nguyễn Văn Trung DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 171 3.5

233 1513739 Nguyễn Văn Trung DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

233 1513739 Nguyễn Văn Trung DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

234 1513742 Phan Minh Trung DD15DV3 117 117 6.46 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

234 1513742 Phan Minh Trung DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

234 1513742 Phan Minh Trung DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 171 3.0

234 1513742 Phan Minh Trung DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 172 0.0

234 1513742 Phan Minh Trung DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

234 1513742 Phan Minh Trung DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

234 1513742 Phan Minh Trung DD15DV3 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 181 4.5

234 1513742 Phan Minh Trung DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 94 94 6.13 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 181 2.0

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 172 1.5

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 MT1009 Phương pháp tính 3 182 15

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

235 1513800 Đoàn Minh Trực DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

236 1513786 Nguyễn Văn Trường DD15DV3 113 113 6.90 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

236 1513786 Nguyễn Văn Trường DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

236 1513786 Nguyễn Văn Trường DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

236 1513786 Nguyễn Văn Trường DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

236 1513786 Nguyễn Văn Trường DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

236 1513786 Nguyễn Văn Trường DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

236 1513786 Nguyễn Văn Trường DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

236 1513786 Nguyễn Văn Trường DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 119 122 6.02 EE3151 Đồ án 1 182 15

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

237 1513790 Phạm Bá Trường DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

238 1513795 Trần Huỳnh Xuân Trường DD15KSVT 133 133 8.41 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

238 1513795 Trần Huỳnh Xuân Trường DD15KSVT TOEIC TOEIC 0

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 100 100 6.38 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp1 182 15

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 173 13.0

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2 182 15

239 1513796 Trần Văn Trường DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

240 1513929 Nguyễn Lê Thanh Tú DD15DV3 110 112 7.05 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

240 1513929 Nguyễn Lê Thanh Tú DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

240 1513929 Nguyễn Lê Thanh Tú DD15DV3 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

240 1513929 Nguyễn Lê Thanh Tú DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

240 1513929 Nguyễn Lê Thanh Tú DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

241 1513941 Trần Lê Viết Tú DD15DV3 127 129 6.84 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

241 1513941 Trần Lê Viết Tú DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

241 1513941 Trần Lê Viết Tú DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 104 104 6.17 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp1 182 15

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 171 2.5

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2 172 0.0

242 1513813 Đặng Văn Tuấn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

243 1513823 Lê Anh Tuấn DD15DV3 118 120 6.75 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

243 1513823 Lê Anh Tuấn DD15DV3 EE3021 Thực tập điện tử 2 1 182 15

243 1513823 Lê Anh Tuấn DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

243 1513823 Lê Anh Tuấn DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

243 1513823 Lê Anh Tuấn DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

243 1513823 Lê Anh Tuấn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

244 1513878 Trần Văn Tuấn DD15DV3 124 124 6.55 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

244 1513878 Trần Văn Tuấn DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

244 1513878 Trần Văn Tuấn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

245 1513880 Trương Ngọc Tuấn DD15DV3 128 128 7.09 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

245 1513880 Trương Ngọc Tuấn DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2 172 2.5

245 1513880 Trương Ngọc Tuấn DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

246 1513889 Vũ Đức Tuấn DD15DV1 125 125 7.34 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

246 1513889 Vũ Đức Tuấn DD15DV1 LA1007 Anh văn 3 2 171 4.0

246 1513889 Vũ Đức Tuấn DD15DV1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

246 1513889 Vũ Đức Tuấn DD15DV1 TOEIC TOEIC 0

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 84 84 6.10 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 Tổ Hợp1

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 182 15

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE3021 Thực tập điện tử 2 1 182 15

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE3023 Thực tập điện 2 1 182 15

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE3151 Đồ án 1

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

247 1513892 Võ Minh Tuệ DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 75 75 6.32 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 181 13.0

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 0.0

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 13.0

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

248 1513963 Phạm Vũ Duy Tùng DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 80 80 5.84 EE2003 Trường điện từ 3 Tổ Hợp1 181 2.0

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 2.0

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 181 13.0

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE3015 Kỹthuật hệthống viễnthôg 3 181 13.0

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

249 1513983 Hồ Ngọc Uyên DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 110 110 6.43 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 Tổ Hợp1 182 15

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 181 4.0

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.5

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 172 4.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

250 1514040 Nguyễn Đức Việt DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

251 1514062 Nguyễn Hữu Vinh DD15DV3 112 112 6.22 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 Tổ Hợp1 182 15

251 1514062 Nguyễn Hữu Vinh DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

251 1514062 Nguyễn Hữu Vinh DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

251 1514062 Nguyễn Hữu Vinh DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

251 1514062 Nguyễn Hữu Vinh DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

251 1514062 Nguyễn Hữu Vinh DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

252 1514066 Nguyễn Quang Vinh DD15KSVT 133 133 8.03 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

253 1514086 Nguyễn Trường Vĩnh DD15DV3 113 113 6.45 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3 Tổ Hợp1 182 15

253 1514086 Nguyễn Trường Vĩnh DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2 182 15

253 1514086 Nguyễn Trường Vĩnh DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 182 15

253 1514086 Nguyễn Trường Vĩnh DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

253 1514086 Nguyễn Trường Vĩnh DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

253 1514086 Nguyễn Trường Vĩnh DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

254 1514093 Châu Phước Vũ DD15DV3 130 130 7.27 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

254 1514093 Châu Phước Vũ DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

254 1514093 Châu Phước Vũ DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

255 1514096 Huỳnh Huy Vũ DD15DV3 130 130 6.80 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

255 1514096 Huỳnh Huy Vũ DD15DV3 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

256 1514098 Lê Vũ DD15DV3 120 120 6.23 EE4331 Đề cương luận văn tn 0 Tổ Hợp1 182 15

256 1514098 Lê Vũ DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

256 1514098 Lê Vũ DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 172 3.0

256 1514098 Lê Vũ DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

256 1514098 Lê Vũ DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

257 1514122 Trần Hoàng Vũ DD15DV3 119 119 6.46 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1

257 1514122 Trần Hoàng Vũ DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2 171 3.5

257 1514122 Trần Hoàng Vũ DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2 172 2.5

257 1514122 Trần Hoàng Vũ DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

257 1514122 Trần Hoàng Vũ DD15DV3 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

257 1514122 Trần Hoàng Vũ DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

257 1514122 Trần Hoàng Vũ DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

258 1514124 Trịnh Phi Vũ DD15DV3 130 130 7.26 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

258 1514124 Trịnh Phi Vũ DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

258 1514124 Trịnh Phi Vũ DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

259 1514125 Đỗ Minh Vương DD15DV3 104 104 6.01 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp1 182 15

259 1514125 Đỗ Minh Vương DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

259 1514125 Đỗ Minh Vương DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9

259 1514125 Đỗ Minh Vương DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2 172 13.0

259 1514125 Đỗ Minh Vương DD15DV3 MT2001 Xác suất và thống kê 3 182 15

259 1514125 Đỗ Minh Vương DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

259 1514125 Đỗ Minh Vương DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

260 1514129 Nguyễn Đăng Vương DD15DV3 130 133 7.20 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 182 15

260 1514129 Nguyễn Đăng Vương DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

260 1514129 Nguyễn Đăng Vương DD15DV3 TOEIC TOEIC 0

261 1514153 Nguyễn Nhật Vỹ DD15KSVT 130 130 8.33 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9 Tổ Hợp1 182 15

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 56 56 6.01 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 Tổ Hợp1 182 15

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 181 13.0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 0.0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 162 0.0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 0.0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE3003 Thiết kế hệ thống nhúng 3 181 13.0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE3011 Mạch điện tử thông tin 3

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 2.0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE3025 Kỹ thuật siêu cao tần 3 182 15

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE3151 Đồ án 1 182 15

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE3333 Thực tập tốt nghiệp 2

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE4331 Đề cương luận văn tn 0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 LA1003 Anh văn 1 2 172 0.0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 LA1005 Anh văn 2 2

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 LA1007 Anh văn 3 2

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 LA1009 Anh văn 4 2

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 172 13.0

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

262 1511444 Phạm Thành ý DD15DV3 TOEIC TOEIC 0


